
STT
Tên dược 

liệu công bố
Tên khoa học

Nguồn 

gốc

Số công bố TCCL 

hoặc số do công ty 

công bố

Phương 

pháp sơ 

chế

Tiêu 

chuẩn 

chất lượng 

áp dụng

Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố Ngày công bố

363
Ngũ gia bì 

chân chim

Cortex 

Schefflerae 

heptaphyllae

Việt 

Nam
CB.DL-00363-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

25/07/2025

364 Xuyên khung
Rhizoma 

Chuanxiong

Trung 

Quốc
CB.DL-00364-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

25/07/2025

365 Liên nhục

Semen 

Nelumbinis 

nuciferae

Việt 

Nam
CB.DL-00365-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

25/07/2025

366 Ba kích

Radix 

Morindae 

officinalis

Việt 

Nam
CB.DL-00366-25 Cắt đoạn TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

25/07/2025

367 Hương phụ
Rhizoma 

Cyperi

Việt 

Nam
CB.DL-00367-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

25/07/2025

DANH MỤC CÁC DƯỢC LIỆU CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
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(Ngày công bố 25/07/2025)



368
Đảng sâm 

Việt Nam

Radix 

Codonopsis 

javanicae

Việt 

Nam
CB.DL-00368-25 Cắt đoạn TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
25/07/2025

369 Đại táo
Fructus 

Jujubae

Trung 

Quốc
CB.DL-00369-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Nam Hà

415 đường Hàn Thuyên, 

phường Vị Xuyên, thành 

phố Nam Định

25/07/2025


